	PHỤ LỤC

	Điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường GPMB 
Dự án tạo quỹ đất khu dân cư tỉnh lộ 2 (mương thuỷ lợi) thị trấn Hoàn Lão.

	(Kèm theo Quyết định số:  1700/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh Quảng Bình)

	TT
	Tờ BĐ địa chính số
	Thửa đất số
	Diện tích  (m2)
	Mục đích sử dụng
	Khu vực/

Loại xã
	Vị trí
	Đơn giá theo quy định tại QĐ số 36/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh (đ/m2)
	Hệ số điều chỉnh đơn giá
	Đơn giá phê duyệt
 (đ/m2)
	Ghi chú

	1
	17
	457(2-1)
	30,7
	LUC
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,00
	35.000
	Đất NN nằm trong khu dân cư

	2
	17
	456(2-1)
	99,8
	LUC
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,00
	35.000
	Đất NN nằm trong khu dân cư

	3
	17
	456(4-1)
	22,0
	LUC
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,00
	35.000
	Đất NN nằm trong khu dân cư

	4
	18
	863(2-1)
	103,5
	LUC
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,00
	35.000
	Đất NN nằm trong khu dân cư

	5
	18
	860(2-1)
	79,7
	LUC
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,00
	35.000
	Đất NN nằm trong khu dân cư

	6
	18
	861(2-1)
	77,6
	LUC
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,00
	35.000
	Đất NN nằm trong khu dân cư

	7
	18
	862(2-1)
	151,3
	LUC
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,00
	35.000
	Đất NN nằm trong khu dân cư

	8
	18
	859(2-1)
	126,5
	LUC
	Đồng bằng
	1
	35.000
	1,00
	35.000
	Đất NN nằm trong khu dân cư

	Tổng cộng
	
	691,1
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  
1

